
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13D480201066 Lê Thị Hậu DCT13A
2 13D480201070 Nguyễn Thị Thuý Hường DCT13A
3 13D480201069 Nguyễn Khắc Huy DCT13A
4 13D480201073 Hồ Thị Thanh Nhàn DCT13A
5 13D480201138 Sanhtisouk Petdavanh DCT13A
6 13D480201079 Trần Văn Phước DCT13A
7 13D480201078 Võ Văn Phương DCT13A
8 13D480201083 Kongninxay Sixomphou DCT13A
9 13D480201084 Souvongkhamchanh Soulivanh DCT13A
10 13D480201087 Phạm Quốc Thịnh DCT13A
11 13D480201094 Phạm Nhật Trường DCT13A
12 13D480201102 Hoàng Minh Cường DCT13B
13 13D480201103 Huỳnh Gia Cường DCT13B
14 13D480201106 Huỳnh Hải Đăng DCT13B Học lại
15 13D480201105 Đoàn Ngọc Đạt DCT13B
16 13D480201104 Trần Văn Dương DCT13B Học lại
17 13D480201107 Huỳnh Thị Thúy Hằng DCT13B
18 13D480201112 Đỗ Đức Hòa DCT13B
19 13D480201111 Nguyễn Chí Hoàng DCT13B
20 13D480201113 Phan Thị Minh Huệ DCT13B
21 13D480201114 Phạm Ngọc Khôi DCT13B
22 13D480201116 Trương Ngọc Lợi DCT13B
23 13D480201127 Lê Quang Tĩnh DCT13B
24 13D480201132 Giả Thanh Tuyến DCT13B
25 14D480201008 Phạm Ngọc Đạt DCT14A
26 13D140210057 Chanvilaivanh Douangchay DCT14A
27 14D480201030 Phạm Thị Hạnh DCT14A Học lại
28 14D480201051 Võ Văn Huy DCT14A
29 14D480201017 Đinh Hồng Huỳnh DCT14A
30 14D480201090 Nguyễn Ngọc Phước DCT14A
31 14D480201069 Trần Minh Quang DCT14A Học lại
32 13D140210040 Sayachack Somchaipong DCT14A Học lại
33 14D480201075 Nguyễn Tấn Thắng DCT14A Học lại
34 14D480201081 Huỳnh Tấn Tình DCT14A Học lại
35 14D480201034 Trần Đình Trình DCT14A Học lại
36 14D480201086 Phạm Thành Trung DCT14A Học lại
37 14D480201084 Phạm Anh Tuấn DCT14A Học lại
38 13D140210011 Đặng Thị Diểm DST13
39 13D140210012 Nguyễn Thị Thu Diển DST13
40 13D140210036 Hồ Mộng Ái Nhi DST13
41 13D140210050 Phạm Tấn Tú DST13
42 13D140210054 Keolouangkhoat Vilaysack DST13 Học lại

Danh sách này có 42 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2015
PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC PHẦN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (LỚP A)

Họ và Tên

 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, HỌC LẠI
HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2014 - 2015


